ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 9
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Hai trạng thái khác nhau của cùng một loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau được gọi là
A. Cặp gen tương phản.               

    
  B. Cặp tính trạng tương phản
C. Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản. 

  D. Hai cặp gen tương phản.

Câu 2: Theo Menđen, tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F1 được gọi là
A. Tính trạng lặn         




 B. Tính trạng tương ứng.

C. Tính trạng trung gian.   



 D. Tính trạng trội.
Câu 3: Di truyền là hiện tượng
A. Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.

B. Con cái giống bố hoặc mẹ về tất cả các tính trạng.

C. Con cái giống bố và mẹ về một số tính trạng.

D. Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ cho con cháu.

Câu 4: Sự sinh trưởng ở các mô, cơ quan và tế bào là nhờ quá trình nào?
A. Giảm phân.    





B. Nguyên phân.

C. Thụ tinh.






D. Phát sinh giao tử.

Câu 5: Người bị hội chứng Đao có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là
A. 47 NST.
 
B. 48 NST 

C. 45 NST. 

         D. 46 NST.

Câu 6: Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Vậy thể (2n – 1) cây cà có số lượng nhiễm sắc thể là
A. 23



B. 22



C. 24



D. 25

Câu 7: Thể ba nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có đặc điểm nào?
A. Tất cả các cặp NST tương đồng đều có 1 chiếc

B. Có một cặp NST tương đồng nào đó 2 chiếc, các cặp còn lại đều có 3 chiếc.

C. Tất cả các cặp NST tương đồng đều có 3 chiếc.

D. Có một cặp NST tương đồng nào đó 3 chiếc, các cặp còn lại đều có 2 chiếc
Câu 8: NST mang gen và tự nhân đôi vì nó chứa
A. Prôtêin và AND             B. Protêin                  C. AND                 D. Chứa gen

Câu 9: Một phân tử ADN có 10 chu kì xoắn, thì tổng số nuclêôtit của phân tử là
A . 20.

 
B. 100.

 C. 50. 

D. 200

Câu 10: Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả:
A. A + T = G + X





B. A = X, G = T

C . A + G = T + X





D. A + X + T = X + T + G

II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 1:  Một đoạn phân tử ADN có số nuclêôtit loại A là 600 nuclêôtit và số nuclêôtit loại không bổ sung với A là 900 nuclêôtit. Xác định tổng số nuclêôtit và chiều dài của phân tử ADN?
Câu 1:  Hãy trình bày ý nghĩa của quy luật phân li độc lập?

Câu 3 Lai 2 giống đậu Hà Lan khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản: hoa đỏ với hoa trắng, F1 thu được 100% cây đậu Hà Lan hoa đỏ. Cho các cây hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu được F2. Hãy xác định:

a. Tính trạng trội, tính trạng lặn trong phép lai trên

b. Kiểu gen của các cây đậu Hà Lan thế hệ P. Viết sơ đồ lai từ P đến F2
